
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Câu 1: Cho  với , khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a) Đúng



Ta có: . Vì  nên .
b) Sai

Ta có: .


; .
c) Đúng

.
d) Sai

Có: .

Câu 2: Cho tam giác  Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) 

b) 


c) Tam giác  cân khi 

d) 
Lời giải
a) Đúng.


Do  là ba góc trong tam giác nên 

Vậy ta có 
b) Đúng.

Ta có  nên:


c) Sai.


Ta có



, vậy tam giác  vuông tại 
d) Sai.

Ta có 



Do  nên  và 






Câu 3: Cho hàm số . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:

a) .

b) Tập xác định của hàm số là .
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số là .
Lời giải
a) Đúng.


b) Đúng.


Ta có: nên .
c) Sai.

Hàm số đã cho là hàm số chẵn vì .
d) Đúng.

Ta có: .



Trường hợp 1: . Khi đó:  trở thành: .



Trường hợp 2: . Khi đó:  trở thành: .

Để hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì: .




Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là  khi và giá trị nhỏ nhất của hàm số là  khi .

Do đó tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng .

Câu 4: Cho phương trình . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Khi , phương trình đã cho có 2 nghiệm trong khoảng .


b) Khi , phương trình đã cho tương đương với phương trình .

c) Khi , phương trình đã cho vô nghiệm.


d) Phương trình đã cho luôn có nghiệm khi thuộc .
Lời giải

Ta có 
a) Sai.

Khi , ta có phương trình:


.



Vì  Mà . Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm trong khoảng .
b) Đúng.



Khi  ta có phương trình  .
c) Đúng.


Vì  

Vậy với , phương trình đã cho vô nghiệm.
d) Đúng.


Theo c) khi  thuộc  phương trình đã cho luôn có nghiệm.

Câu 5: Cho 3 điểm  là các điểm trên đường tròn lượng giác như hình vẽ.
[image: ]
Khi đó các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) .

b) .


c) Số đo của góc lượng giác  bằng .

d) .
Lời giải
[image: ]
a) Đúng




Từ hình vẽ ta có: Điểm  có hoành độ  và.
b) Đúng





Điểm  có tung độ  và điểm  nằm ở góc phần tư thứ nên .
c) Sai

Ta có: 

Do đó số đo của góc lượng giác .
d) Sai



Ta có: ; .


Câu 6: Cho  và  Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 


d) Giá trị của biểu thức  là 
Lời giải
a) Sai.



Do  nên  Vậy ta có 
b) Đúng.
Áp dụng công thức cộng ta được:


c) Đúng.


Ta có: 
d) Đúng.
Ta có:





[bookmark: _Hlk177336167]Câu 7: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây trên 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
[image: ]


a) Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .



b) Số nghiệm của phương trình  trên  là .




c) Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  trên  tại  điểm.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải
a) Sai.



Trên  hàm số đồng biến trên  và nghịch biến .
b) Đúng.



Kẻ đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  trên  tại 5 điểm.



Do đó số nghiệm của phương trình  trên  là .
c) Sai.



Kẻ đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  trên  tại 5 điểm.
d) Đúng.


Ta có . Do đó hàm số đồng biến trên .


Câu 8: Cho , . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Phương trình  có 2 nghiệm trong khoảng .


b) Phương trình có 1 nghiệm trong khoảng .



c) Phương trình  có nghiệm dương lớn nhất trên đoạn  là .


d) Phương trình tương đương với phương trình .
Lời giải
a) Đúng.


Phương trình  




Vì . Mà . Do vậy phương trình  có 2 nghiệm trong khoảng .
b) Sai.

Phương trình .




Vì . Mà . Do vậy phương trình  có 2 nghiệm trong khoảng .
c) Sai.



Phương trình  



.



Ta có . Suy ra  là nghiệm dương lớn nhất trong đoạn  của họ nghiệm này.



Xét . Suy ra là nghiệm dương duy nhất trong đoạn  của họ nghiệm này.



Từ 2 trường hợp trên ta có nghiệm dương lớn nhất của phương trình trong đoạn  là .
d) Đúng.



Phương trình   




Vậy phương trình tương đương với phương trình .



Câu 9: Cho  thoả mãn  và . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Giá trị .

b) Giá trị .

c) Giá trị .

d) Giá trị .
Lời giải
a) Đúng.

Ta có: .
b) Sai.

Ta có: .
c) Đúng.


Do  nên .


.
d) Đúng.




.


Câu 10: Biết  là các góc của tam giác . Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) .

b) 

c) .

d) .
Lời giải
a) Đúng.



Vì là các góc của tam giác  nên .
b) Đúng.


Vì  là ba góc của một tam giác suy ra 

Khi đó 
c) Đúng.


Vì  là ba góc của một tam giác suy ra 

Khi đó 
d) Đúng.

Vì  nên





Suy ra . Mệnh đề đúng.

Câu 11: Cho hàm số . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:


a) Với  ta nhận được có kết quả .

b) Tập xác định của hàm số là .
c) Hàm số trên là hàm lẻ.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là 0 và giá trị lớn nhất là .
Lời giải
a) Đúng


 .
b) Đúng





Vì , vì  nên  đúng với 

Do đó, tập xác định của hàm số là .
c) Sai

Đặt 

Ta có:  nên không phải hàm lẻ.
d) Đúng

Xét .

TXĐ: 


Vì ,.

Ta có: .

Ta lại có: .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, giá trị lớn nhất là .

Câu 12: Cho phương trình . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:




a) Khi  thì phương trình  có  nghiệm trong khoảng 



b) Khi  thì phương trình  tương đương với phương trình 


c) Khi  thì phương trình  vô nghiệm.


d) Phương trình đã cho luôn có nghiệm khi có giá trị thuộc đoạn .
Lời giải
a) Sai

.


Vì  nên phương phương trình có một nghiệm là .
b) Sai

.
c) Đúng

. Phương trình vô nghiệm.
d) Đúng



Phương trình đã cho có nghiệm 









Câu 13: Trên đường tròn lượng giác gốc , cho các điểm , lần lượt là các điểm xác định bởi ,,  với ; ;
[image: A circle with arrows and letters  Description automatically generated]

a) Giá trị .

b) Giá trị .


c) Số đo của góc lượng giác  .


d) Độ dài cung lớn  bằng .
Lời giải
a) Đúng.

Ta có: .
b) Đúng.

Ta có: .
c) Sai.


Vì  nên .


Vì  nên .

Ta có: .

Vậy .
d) Sai.



Vì  nên số đo góc ở tâm chắn cung lớn  bằng .


Độ dài cung lớn  là 


Câu 14: Cho biết  và . Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a) Sai.


Vì  nên .
b) Đúng.

Ta có: .
c) Sai.

Ta có: 
d) Đúng.

Ta có: 

Câu 15: Cho hàm 
[image: Học online Cách vẽ đồ thị hàm số y=sinx với video và bài tập]
Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:



a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .



b) Trên khoảng có 3 giá trị của  để .



c) Đường thẳng  giao với đồ thị hàm tại 2 điểm phân biệt trên khoảng .


d) Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải
a) Sai



Hàm số  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
b) Đúng

Hàm số giao với trục hoành tại 3 điểm trên khoảng .
c) Đúng


Kẻ đường thẳng  cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt trên khoảng .
d) Đúng




Hàm số  đồng biến trên khoảng  mà  nên cũng đồng biến trên khoảng .

Câu 16: Cho Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:


a) Phương trình  có hai nghiệm trong khoảng .


b) Phương trình  có hai nghiệm trong khoảng .



c) Phương trình  có nghiệm dương lớn nhất trong khoảng là .


d) Phương trình  tương đương với phương trình .
Lời giải
a) Sai




Vì  nên phương trình trên có nghiệm là .
b) Sai



Vì  nên phương trình vô nghiệm.
c) Đúng






Trong khoảng  phương trình có nghiệm dương lớn nhất là .
d) Sai




Câu 17: Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ
[image: ]


a) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II.



b) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ .


c) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV.



d) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ .
Lời giải
a) Đ b) S c) Đ d) Đ



* Phương án a) đúng: Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn  như hình vẽ.
[image: ]






* Phương án b) sai: góc lượng giác có số đo  có điểm biểu diễn chính là điểm biểu diễn của góc có số đo . Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác thỏa mãn .
[image: ]




* Phương án c) đúng: Ta có . Do đó, điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn .
[image: ]





* Phương án d) đúng: Ta có . Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác thỏa mãn .
[image: ]

Câu 18: Cho biết .

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a) Đ b) Đ c) S d) S

* Phương án a) đúng: 



* Phương án b) đúng: Ta có  mà  nên .

* Phương án c) sai: Ta có .

* Phương án d) sai: Ta có 

mà .

Suy ra, .

Câu 19: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số trên là .
b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Tập giá trị của hàm số trên là .

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
Lời giải
a) Đ b) Đ c) S d) S

* Phương án a) đúng: Vì tập xác định của hàm số trên là .
* Phương án b) đúng:


Ta có  có TXĐ: .

.

. Nên suy ra đây là hàm số chẵn.
* Phương án c) sai:

Ta có .



vì  nên  hay .


 khi .


 khi .

Vậy tập giá trị của hàm số trên là .
* Phương án d) sai:



Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số  và .

.


 thuộc đồ thị hàm số nên .

Vậy đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

Câu 20: Phương trình .

a) Tập nghiệm của phương trình là .

b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là .

c) Phương trình đã cho tương đương với phương trình .


d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình bằng .
Lời giải
a) Đ b) S c) S d) Đ
* Phương án a) đúng:



Ta có: .

Nên .
* Phương án b) sai:


Với  thì nghiệm dương nhỏ nhất là .


Với  thì nghiệm dương nhỏ nhất là .

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là .
* Phương án c) sai:


Ta có:. Nên 


Do  nên phương trình đã cho không tương đương với phương trình: .
* Phương án d) đúng:



Với , các nghiệm thuộc đoạn  là .

Với .


Các nghiệm thuộc đoạn  là: .

Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình là:

.




Câu 21: Cho biết  . và các biểu thức: ; . Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Ta có: .




Do đó:


; 

Câu 22: Cho . Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) .
Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng
Theo công thức cộng ta có:

;

Theo công thức nhân đôi ta có: ;



Ta có: 


Vì  nên 
Do đó:



.

Câu 23: Cho hàm số .

a) Đồ thị hàm số qua điểm .

b) Tập xác định của hàm số là .
c) Là hàm số lẻ.

d) Là hàm số tuần hoàn với chu kì .
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Hàm số xác định khi .

Tập xác định: .


a) Đúng vì , suy ra đồ thị hàm số qua .

b) Sai vì tập xác định: .
c) Đúng


Có  và .

Suy ra  là hàm số lẻ.
d) Sai

Có 




Suy ra:  là hàm số tuần hoàn với chu kì .

Câu 24: Cho phương trình lượng giác . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình có nghiệm khi .


b) Phương trình có nghiệm là:  khi .


c) Khi , phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng .



d) Số giá trị nguyên của tham số  để phương trình có nghiệm trên  là .
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Đúng vì phương trình có nghiệm .



b) Sai vì 

c) Đúng vì 
d) Sai.

Ta có: 

Từ đó, phương trình có nghiệm khi: .

Suy ra: .

Câu 25: Cho phương trình .
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a) Nếu  thì phương trình vô nghiệm.


b) Nếu  thì phương trình có nghiệm .


c) Nếu  thì phương trình có nghiệm .
d) Phương trình luôn có hai điểm biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác.
Lời giải
a) ĐÚNG.


b) SAI. Nếu .
c) ĐÚNG.
d) SAI.
Câu 26: Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  có tập xác định là .


b) Hàm số  có tập xác định là .


c) Hàm số  có tập xác định là .


d) Hàm số  có tập xác định là .
Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.

[bookmark: _Hlk45434585]a) ĐÚNG. Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

b) SAI. Hàm số xác định khi và chỉ khi ℤ.

Vậy tập xác định của hàm số là .


c) ĐÚNG. Hàm số xác định khi , vì .

Vậy tập xác định của hàm là .

d) SAI. Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .



Câu 27: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu  của mực nước trong kênh tính theo thời gian  được cho bởi công thức .

a) Công thức tuần hoàn với chu kì .

b) Chiều sâu của mực nước thấp nhất là .

c) Chiều sâu của mực nước cao nhất là .

d) Thời gian để mực nước cao nhất là .
Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.



a) SAI. Công thức có dạng  tuần hoàn với chu kì  nên chu kì cần tìm là .





b) ĐÚNG. Ta có . Vậy chiều sâu của mực nước thấp nhất là .





c) SAI. Ta có . Chiều sâu của mực nước cao nhất là .





d) ĐÚNG. Ta có . Chiều sâu của mực nước cao nhất là .




Max .



Vì thời gian không âm và  nên ta chọn . Vậy thời gian ngắn nhất .

Câu 28: Cho phương trình .


a)  là một nghiệm của phương trình .


b) Khi  thì phương trình 


c) Khi  thì tập nghiệm của phương trình  có tất cả 4 điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.



d) Chỉ tìm được một giá trị của  để phương trình  có đúng hai nghiệm thuộc .
Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai


Ta có 




a) ĐÚNG. Thay  phương trình  ta thấy thỏa mãn nên  là một nghiệm của phương trình .


b) SAI. Khi  thì phương trình 


c) ĐÚNG. Khi  phương trình .

Do đó tập nghiệm của phương trình  có tất cả 4 điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.



d) SAI. Do phương trình  có một nghiệm  thuộc .





Do đó để phương trình  có đúng hai nghiệm thuộc  thì phương trình  có 1 nghiệm thuộc  khác 


Ta có  hay 


Từ suy ra  hoặc 

Câu 29: Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là .

b) .
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng .
Lời giải

Tập xác định .

Ta có 



Với , ta có  và 
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.


Với , ta có: .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 

a) Đúng: Tập xác định của hàm số là .

b) Đúng: .
c) Sai: Hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Đúng: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng .

Câu 30: Cho phương trình lượng giác , khi đó:

a) Phương trình .


b) Phương trình có các nghiệm là:  và .

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là 

d) Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng 
Lời giải




+) Với ,




+) Với ,



 là số nguyên âm càng nhỏ thì các nghiệm âm của phương trình càng nhỏ.

Vậy phương trình có nghiệm âm lớn nhất là: 


+) Với ,.




+) Với ,



 là số nguyên dương càng lớn thì các nghiệm dương của phương trình càng lớn.

Vậy phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là: 

a) Đúng: Phương trình .


b) Sai: Phương trình có các nghiệm là:  và .

c) Sai: Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là 

d) Đúng: Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng 


Câu 31: Cho với .

a) .

b) .


c) Các đẳng thức  và  đồng thời xảy ra.

d) .
Lời giải
Ta có:

.

.




Với , ta có   .


+) Các đẳng thức sau không thể đồng thời xảy ra không  và .

+) .
Vậy:

a) Đúng: 

b) Sai: .


c) Sai:  và  đồng thời xảy ra.

d) Đúng: .

Câu 32: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là .

b) .

c) Tập giá trị của hàm số là .


d) Trong khoảng  phương trình  có đúng 1 nghiệm.
Lời giải



+) .

+) Có .

Suy ra MGT của hàm số là .



+) Có . Với  ta có .


Suy ra phương trình  có 2 nghiệm là .
Vậy

a) Đúng: Tập xác định của hàm số là .

b) Đúng: 

c) Đúng: MGT của hàm số là 


d) Sai:  có 2 nghiệm .


Câu 33: Cho hàm số  và .

a) Hàm số  là hàm số chẵn.


b) Hàm số  có chu kì tuần hoàn là .


c) Hàm số  đồng biến trên .


d) Đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  cắt nhau tại vô số điểm.
Lời giải

a) Sai:  là hàm số lẻ


b) Sai:  có chu kì tuần hoàn là .



c) Sai: Hàm số  đồng biến trên  và nghịch biến trên 
d) Đúng:


Câu 34: Cho hàm số  và .

a) Phương trình  vô nghiệm.

b) Phương trình  có vô số nghiệm.


c)  là một nghiệm của phương trình .

d) Ta có 
Lời giải


a) Đúng: Phương trình  vô nghiệm vì .

b) Đúng: Phương trình  có vô số nghiệm.

c) Đúng: Vì .



d) Đúng: Phương trình .
Câu 35: Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a)  có tập xác định là 

b)  là hàm số chẵn.


c)  đồng biến trên .

d)  nghịch biến trên từng khoảng xác định.
Lời giải
a) ĐÚNG b) ĐÚNG c) SAI d) ĐÚNG


a)  có tập xác định là 

b)  là hàm số chẵn.

c)  đồng biến trên từng khoảng xác định.

d)  nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu 36: Cho phương trình . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Phương trình  vô nghiệm khi .



b) Khi  thì phương trình  có tập nghiệm .



c) Khi  thì phương trình  có 3 nghiệm trên đoạn .



d) Phương trình  có 2 nghiệm thuộc  khi .
Lời giải


a) Sai: Ta có:  vô nghiệm khi . suy ra mệnh đề sai.

b) Đúng: Ta có: 


c) Đúng: Ta có:  .



Mà  và  nên .
d) Sai: Ta có:
[image: ]



Dựa vào đường tròn lượng giác ta thấy phương trình đã cho có đúng  nghiệm thuộc  khi .

Câu 37: Cho hàm số 


a) Đồ thị hàm số  đối xứng qua trục .


b) Hàm số  tuần hoàn với chu kì .


c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng .


d) Hàm số  trên nghịch biến trên .
Lời giải
a) Đúng:

+TXĐ:.


+ và .


Vậy  là hàm số chẵn suy ra đồ thị hàm số đối xứng qua trục 

b) Sai: Hàm số tuần hoàn với chu kì .

c) Đúng: Vì .

Khi đó, tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng: .

d) Sai: Đặt .


Ta có, hàm số đồng biến trên .


Nên hàm số  cũng đồng biến trên .


Vậy hàm số  đồng biến trên .

Câu 38: Cho hàm số . Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số trên là .
b) Hàm số trên là hàm số lẻ.

c) Tập giá trị của hàm số trên là .

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
Lời giải

a) Đúng: Tập xác định của hàm số trên là . Mệnh đề đúng.
b) Sai: Hàm số trên là hàm số lẻ. Mệnh đề sai.

Vì 

c) Đúng: Tập giá trị của hàm số trên là . Mệnh đề đúng.



Thật vậy, vì  nên  hay .

d) Đúng: Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Mệnh đề đúng.



Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số và .

.


 thuộc đồ thị hàm số nên .

Vậy đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

Câu 39: Cho phương trình .
Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, thí sinh chọn đúng hoặt sai

a) Phương trình tương đương với .

b) Phương trình có tập nghiệm là .

c) Phương trình có nghiệm là 3 trong khoảng 


d) Tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng  của phương trình là 
Lời giải
a) Đúng: Vì




b)Sai: Vì  .
c) Sai: Vì


+ Xét .

Do .


+ Xét .

Do 


Do đó trên khoảng  phương trình đã cho có 4 nghiệm .


d) Đúng: Vì tổng các nghiệm của phương trình đã cho trong khoảng  là: .

[bookmark: _Hlk142643143]Câu 40: Cho phương trình: , với m là tham số.
Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, thí sinh chọn đúng hoặt sai

a) Phương trình tương đương với 


b) Phương trình  có đúng 2 nghiệm thuộc khoảng .
c) Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm là 6.

d) Có đúng một giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc khoảng .
Lời giải
a) Đúng: Vì:




b) Đúng: Vì


Xét: . Vậy có đúng 2 nghiệm thuộc khoảng .
c) Sai: Vì


Xét: Đặt , 

Lập bảng biến thiên của hàm số , ta có:
[image: ]

Phương trình có nghiệm khi có 7 giá trị nguyên để có nghiệm.




d) Sai: Vì Để có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc khoảng  thì phương trình phải có đúng 6 nghiệm phân biệt thuộc khoảng  có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng . Vậy không có giá trị nguyên nào của tham số m để có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc khoảng .
Câu 41: Cho hình vẽ sau:
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle with  Description automatically generated]
Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:


a) Số đo góc lượng giác là .

b).

c) Độ dài cung tròn AM lớn là: .


d) Hai điểm  biểu diễn các cung có số đo là: .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Sai d.Đúng

Cho hình vẽ sau:
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle with  Description automatically generated]
               Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:


a) Số đo góc lượng giác là

b) 

c) Độ dài cung tròn AM lớn là: 

d) Số đo là: 
Lời giải
a)Sai b)Đúng c)Sai d)Đúng


a) Số đo góc lượng giác là nên mệnh đề sai.


b) Theo hệ thức Chales:  nên mệnh đề đúng.

c) Độ dài cung tròn AM lớn là:  nên mệnh đề sai.


d) Hai điểm  biểu diễn các cung có số đo là:  nên mệnh đề đúng


Câu 42: Cho góc lượng giác  có số đo theo đơn vị rađian là . Xét tính đúng – sai của các mệnh
đề sau:


a) Góc lượng giác  có số đo theo đơn vị độ là .


b) Điểm biểu diễn góc lượng giác  là điểm  trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ I.


c) Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc .


d) Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc .
Lời giải
a)Sai b)Sai c)Đúng d)Đúng


Cho góc lượng giác  có số đo theo đơn vị rađian là . Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

a)  nên mệnh đề sai.



b) Điểm biểu diễn góc lượng giác  là điểm  trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ II sao cho góc  nên mệnh đề sai.



c) Ta có  do đó  cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc  nên mệnh đề đúng.



d) Ta có  do đó  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc  nên mệnh đề đúng.
[bookmark: _Hlk160210735]Câu 43: Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) 



b) Một cung của đường tròn bán kính  và có số đo  rad thì có độ dài .


c) Với ba tia  bất kì, ta có , k thuộc số nguyên


d) Cho. Chu vi hình vẽ sau đây 
[image: Description: C:\Users\MaiTuongVi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Đúng


a) đúng 



b) sai : vì một cung của đường tròn bán kính  và có số đo  rad thì có độ dài .

c) đúng : vì theo hệ thức Chasles Với ba tia  bất kì, ta có

, k thuộc số nguyên


d) đúng: Cho. Chu vi hình vẽ sau đây 
[image: Description: C:\Users\MaiTuongVi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]


Câu 44: Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:



a) Cho góc hình học . Công thức số đo tổng quát của góc lượng giác  là .






b) Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo . Số đo của góc lượng giác  bằng .

c) Trên đồng hồ hình dưới đây, kim phút đang chỉ đúng số 2. Đến lúc 13 giờ 30 phút thì kim phút đã quay được một góc lượng giác có số đo bằng .
[image: A clock with a blue circle  Description automatically generated]

d) Trong hình dưới, cánh quạt được chia thành 3 phần bằng nhau. . Công thức


số đo tổng quát của góc lượng giác  bằng .
[image: A compass with a pointy pen  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Đúng

a) Đúng.
b) Sai




, .
c) Sai.

Kim phút đã quay được một góc lượng giác có số đo bằng .
d) Đúng.
Cánh quạt được chia thành 3 phần bằng nhau, vậy mỗi phần sẽ có số đo là

.

Số đo góc lượng giác .
Theo hệ thức Chasles ta có:

.
Câu 45: Xét tính đúng - sai các phát biểu sau



                a) Góc lượng giác có số đo  () thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu và tia cuối với nó có công thức tổng quát của số đo là 







b) Cho góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo  thì số đo của các góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là 









[bookmark: _Hlk159882027]c) Trên đường tròn lượng giác gốc , cho điểm  xác định bởi . Gọi  là điểm đối xứng của  qua trục . số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối là: 





d) Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ. Khi đó  bằng
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Đúng






[bookmark: _Hlk159881852]a) Nếu một góc lượng giác có số đo  radian thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu , tia cuối  có số đo , Đúng.





b) Cho góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo  thì số đo của các góc lượng giác , Sai.


Số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là




, .









c) Trên đường tròn lượng giác gốc , cho điểm  xác định bởi . Gọi  là điểm đối xứng của  qua trục . số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối là: , Đúng.
[image: A diagram of a circle with a triangle and a triangle in the center  Description automatically generated]



Số đo các góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là 




Ta có  nên góc lượng giác  có tia đầu , tia cuối .





d) Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ. Khi đó  bằng. Đúng.



[image: A diagram of a circle with arrows and a circle with arrows  Description automatically generated]Gọi  là điểm đối xứng với  qua .

Ta có .



Câu 46: Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo

. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:



a) Số đo góc lượng giác  bằng , .



b) Số đo góc lượng giác  bằng , .


c) Số đo một góc lượng giác  bằng .


d) Số đo một góc lượng giác  theo đơn vị radian bằng .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Sai




            Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo

. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:





a) sđ sđ, . Nên mệnh đề đúng.





b) sđ sđ, . Nên mệnh đề đúng.











c) sđsđsđ.


Số đo một góc lượng giác  bằng . Nên mệnh đề sai.


d) Số đo một góc lượng giác  theo đơn vị radian bằng . Nên mệnh đề sai.



Câu 48: Cho góc  thỏa mãn  và . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a.Sai b.Đúng  c.Đúng d.Sai




               Cho góc  thỏa mãn  và . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:



a) Vì  nên . Do đó  nên là sai.



b) Vì  nên . Do đó  là đúng.



c) Vì  nên . Do đó  là đúng.


d) Vì . Do đó  là sai.


Câu 49: Cho góc lượng giác  thỏa mãn . Xét tính đúng - sai của các phát
biểu sau:


a) Giá trị  của góc lượng giác  âm.


b) Giá trị  của góc lượng giác  dương.

c) Giá trị của biểu thức .

d) Giá trị của biểu thức .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Sai d.Đúng



                Cho góc lượng giác  thỏa mãn . Xét tính đúng - sai của các phát
biểu sau:


a) Vì  nên , mệnh đề Sai.


b) Vì  nên , mệnh đề Đúng.
c) Vì

.
Mệnh đề Sai

d) 
Mệnh đề Đúng


Câu 50: Cho góc  thỏa mãn .

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Đúng d.Sai



Cho góc  thỏa mãn .

a)  nên mệnh đề sai.


b) , mà  nên mệnh đề đúng.

c) Ta có: .





Mệnh đề đúng.



d) Vì  nên , chia cả tử và mẫu cho  ta được:

. Mệnh đề sai.

Câu 51: Cho . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) .


b) Khi  thì .

c) Giá trị của biểu thức 


d) Cho . Giá trị của biểu thức: .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Sai


a) Ta có: .

b) Ta có: ;


Mà  nên .

c) 

Suy ra .

d) Đặt 





.

Suy ra .

Vậy: 


[bookmark: _Hlk159767585][bookmark: _Hlk159704444]Câu 52: Cho , , xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

[bookmark: _Hlk159704634]a) .
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d) Giá trị của biểu thức  là .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Sai



Cho , , xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

a) Đúng. Vì  nằm ở góc phần tư thứ hai của đường tròn lượng giác.
b) Đúng.





Vì  nên  mà  nên , suy ra .
c) Sai.






Vì  mà  nên mà  nên mệnh đề sai.
d) Sai.





Ta có  nên  mà  nên , suy ra .


. Thay vào biểu thức ta có .



[bookmark: _Hlk159874982]Câu 53: Cho góc  thỏa mãn  và . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Đúng d.Đúng




             Cho góc  thỏa mãn  và . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:



[bookmark: _Hlk159875478][bookmark: _Hlk159875121]a) Do  nên . Vì vậy, mệnh đề  là mệnh đề sai.

b) 


Do  nên 


Từ hệ thức , suy ra .

Vì vậy mệnh đề  là mệnh đề đúng

[bookmark: _Hlk159875851]c) 

[bookmark: _Hlk159875913]Xét biểu thức 

Chia cả tử và mẫu cho ta được




Thay  vào P ta được .

Do đó, mệnh đề  là mệnh đề đúng.

[bookmark: _Hlk159876317]d) 


Ta có  và 


Và ; 

Suy ra 

.

Do đó, mệnh đề  là mệnh đề đúng.




[bookmark: c38]Câu 54: Cho ; ; ; . Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

a) Giá trị của .

b) Giá trị của .


c) Giá trị của  thuộc khoảng .


d) Giá trị của  thuộc khoảng .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Sai





                 Cho ; ; ; .

a) Ta có  nên mệnh đề đúng.

b) Ta có  nên mệnh đề sai.

c) Ta có  nên mệnh đề sai.


d) Ta có :  và 

Suy ra  nên mệnh đề sai.
Câu 55: Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau:

a) 


b) Nếu  thì 



c) Nếu  với  thì 





d) Cho  với  biết .  Khi đó .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Đúng d.Đúng

Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau:

a)  nên mệnh đề sai.

b)  nên mệnh đề đúng.

c) Ta có .


Vì  nên .

Suy ra 
Vậy mệnh đề trên là đúng.

d) Ta có 


Vì  nên 



Vậy  nên mệnh đề đúng.
Câu 56: Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) .

b) 



c) Cho . Giá trị của  là .





            d) Cho  và . Biết giá trị của  với  thì .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Sai
                Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Theo công thức cộng là đúng.
b) Áp dụng công thức cộng :



Nên là sai.



c) Ta có . Mặt khác, vì .

Vậy . Đúng.


             d) Vì nên .

Do đó .



với . Tính . Nên là sai.
Câu 57: Xét tính đúng - sai của các đẳng thức sau:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Sai d.Sai

Xét tính đúng - sai của các đẳng thức sau:

a) Theo công thức cộng ta có 

Do đó là sai.
b) Áp dụng quy tắc từ tích sang tổng, ta được:

.

Do đó là đúng.

c) Ta có .

Mà 

Vậy  là sai
d) Ta có:





Do đó  là sai

Câu 58: Cho . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Đúng


Cho  và . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Đúng. Ta có .

b) Đúng. Ta có .

c) Sai. Ta có .
d) Đúng. Ta có

.

.
Suy ra


Câu 59: Xác định tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

a) .

b) .

c) .


d) Tam giác  cân tại C khi và chỉ khi .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Đúng

Các mệnh đề đúng là mệnh đề a) và d) Các mệnh đề sai là mệnh đề b) và c)
Mệnh đề a) đúng theo lý thuyết.

Mệnh đề b) sai do .
Mệnh đề c) sai do:



.
Mệnh đề d) đúng do:



Điều kiện cần: giả sử tam giác  thỏa mãn điều kiện  ta chứng minh tam giác  cân.
Thật vậy, ta có


 



















 tam giác cân tại .



Điều kiện đủ: Giả sử tam giác  cân tại đỉnh  đúng.



[bookmark: _Hlk157500444]Câu 60: Biết  và ,  là các góc nhọn. Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải


a) Vì  là các góc nhọn nên .

Ta có:  nên là mệnh đề đúng.


b) Khi đó:  nên là mệnh đề đúng.

c)  nên là mệnh đề sai.

d) 

 nên là mệnh đề sai.



Câu 61: Cho hai biểu thức  và  với . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Với  ta có .


b) Với  ta có .


c) Với  ta có .


d) Với  ta có 
Lời giải



Cho hai biểu thức  và  với . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Với  theo công thức nhân đôi ta có  nên mệnh đề sai.

b) Với  ta có


Nên mệnh đề sai.

c) Theo công thức hạ bậc ta có . Nên mệnh đề đúng.
d) Ta có


Nên mệnh đề đúng.
Câu 62: Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ .

b) Hàm số  là hàm số lẻ.


c) Hàm số  có tập xác định là .


d) Hàm số có giá trị lớn nhất là .
Lời giải
                Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ . Do đó, mệnh đề a) đúng.

b) Hàm số  là hàm số chẵn nên mệnh đề b) sai.

c) Điều kiện xác định của hàm số  là


, .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Do đó, mệnh đề c) đúng.



d) Ta có . Do đó, hàm số có giá trị lớn nhất là . Do đó, mệnh đề d) sai.

Câu 63: Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số trên là .
b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Tập giá trị của hàm số trên là .

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
Lời giải

        Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số trên là . Mệnh đề đúng.
b) Hàm số trên là hàm số chẵn. Mệnh đề đúng.

Vì 

c) Tập giá trị của hàm số trên là . Mệnh đề sai.



Thật vậy, vì  nên  hay .

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Mệnh đề sai.



Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số và .

.


 thuộc đồ thị hàm số nên .

Vậy đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

[bookmark: _Hlk159913199][image: A graph of a function  Description automatically generated]Câu 64: Hình bên vẽ đồ thị . Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề.


a) Hàm số trên là hàm số chẵn, đối xứng qua trục 

b) Hàm số trên tuần hoàn với chu kì .

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng .




d) Trong khoảng từ  đến ,  khi và chỉ khi .
Lời giải


a) Hàm số là hàm số lẻ, có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ , nên mệnh đề a) sai.




b) Hàm số  tuần hoàn với chu kì . Hàm số  tuần hoàn với chu kì . Do đó mệnh đề b) đúng.

c) Trên khoảng  đồ thị có chiều hướng đi lên, nên hàm số đồng biến. Vậy mệnh đề c) nghịch biến là sai.


d) Xét hàm số  trên đoạn .
[image: A graph of function with lines and numbers  Description automatically generated]


Ta thấy  khi và chỉ khi . Vậy d) đúng.

Câu 65: Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số trên là .
b) Hàm số trên là hàm số chẵn.


c) Đặt  thì hàm số trở thành .

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là .
Lời giải

            Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số trên là . Mệnh đề đúng.
b) Hàm số trên là hàm số chẵn. Mệnh đề đúng.

Vì .


c) Đặt  thì hàm số trở thành . Mệnh đề đúng.

Ta có 

.


Đặt: , .

.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là . Mệnh đề sai.

Với hàm số  ở câu c:


Đồ thị của hàm số  là parabol có đỉnh .
BBT:
[image: A black line with numbers and a black arrow  Description automatically generated]

Dựa vào BBT ta có:, .
Câu 66: Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Tập xác định của hàm số  là .



b) Tập xác định của hàm số  là: , .

c) Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số .
[image: ]


d) Giá trị lớn nhất của hàm số là .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Đúng



a) Ta có hàm số  xác định với mọi .




b) Hàm số đã cho xác định khi , .


Vậy TXĐ: , .
c)
[image: ]

d) Ta có: 



Đặt , . Khi đó .


Bảng biến thiên hàm số  trên :
[image: A black line with arrows pointing to the end of a line  Description automatically generated]


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là  khi .
[bookmark: _Hlk160178162]Câu 67: Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số  là hàm số chẵn.


b) Tập xác định của hàm số  là .


c) Giá trị lớn nhất của hàm số  là .



d) Cho hàm số . Để hàm số đã cho xác định với giá trị  thì .
Lời giải
a.Sai b.Đúng c.Đúng d.Đúng
                 Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số  là hàm số chẵn sai.

Tập xác định .

Ta có .

Hơn nữa .
Suy ra hàm số đã cho là hàm số lẻ.


b) Tập xác định của hàm số  là  đúng.

Điều kiện xác định .

Tập xác định là .


c) Giá trị lớn nhất của hàm số  là  đúng.

Ta có


Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là  khi .



[bookmark: _Hlk160178185]d) Cho hàm số . Để hàm số đã cho xác định với giá trị  thì  đúng.

Xét hàm số .

Đặt .

Hàm số đã cho xác định với mọi giá trị 

.

Xét hàm số .


Ta có  hoặc .



Suy ra  .

Câu 68: Cho hàm số . Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau:

a) Tập xác định của hàm số là .

b) Hàm số đã cho tuần hoàn với chu kỳ .

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là .


d) Phương trình  có tất cả 4 nghiệm trên đoạn .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Đúng

Cho hàm số . Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau:




a) Tập xác định của hàm số  đều là , nên tập xác định của hàm số  là .


b) Ta có , suy ra hàm số đã cho tuần hoàn với chu kỳ .




c) Vì tập giá trị của hàm số  là đoạn , suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số  là .

d) Phương trình


Trên đoạn , ta tìm được 4 nghiệm là .

Câu 69: Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số có tập xác định là .

b) Hàm số tuần hoàn với chu kì .
c) Hàm số là hàm số lẻ.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số là 13.
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Đúng

Xét hàm số . Ta có đúng - sai trong các ý a, b, c,d như sau:


a) Hàm số  có tập xác định là  nên mệnh đề đúng.

b) Hàm số tuần hoàn với chu kì  Nên mệnh đề b sai.

c) Ta có 

Tập xác định .


Với  thì .

Ta có 




Vậy  nên hàm số  là hàm số chẵn. Nên mệnh đề c sai.

d) Ta có 

Nên .

Vậy hàm số có giá trị lớn nhất bằng  do đó mệnh đề d đúng.

Câu 70: Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Rút gọn biểu thức ta được 

c) Hàm số tuần hoàn với chu kì 



d) Nếu thì giá trị biểu thức  là 
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Sai

Cho hàm số . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số có tập xác định của hàm số là  nên mệnh đề đúng
b) Ta có


Mệnh đề đã cho sai.
c) Ta có

.

+ Tập xác định 
+ Ta có:



i)  và , 

ii) 



Vậy hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì .
Mệnh đề đã cho đúng.

d)Ta có 


Mệnh đề đã cho sai.

Câu 71: Cho phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a)  là một nghiệm của phương trình.

b) Tập nghiệm của phương trình là 

c) Phương trình có ba nghiệm trong đoạn .


d) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn  là .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Sai

a) Ta có .
Suy ra a) đúng.

b) 
Suy ra b) đúng.

c) 


Vì  nên .
Suy ra c) sai.





d) Vì  nên , . Do đó tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn  bằng .
Suy ra d) sai.

Câu 72: Cho phương trình . Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau?

a) Với thì phương trình vô nghiệm.

b) Với  thì phương trình có nghiệm.


c) Với thì phương trình có tập nghiệm là 


d) Với thì phương trình có tập nghiệm là 
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Sai

a) Vì  nên thì phương trình đã cho vô nghiệm nên là mệnh đề đúng.


b) Vì đường thẳng  luôn cắt đồ thị hàm số  nên phương trình đã cho có nghiệm nên mệnh đề đúng.

c) Vì  nên mệnh đề sai.

d) Vì  nên mệnh đề sai.

Câu 73: Cho phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Với , phương trình có nghiệm là .


b) Phương trình có nghiệm là  khi .

c) Phương trình có nghiệm khi .


d) Phương trình có hai nghiệm phân biệt trên  khi .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Sai d.Đúng

Cho phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:




a) Với , ta có  nên a đúng.


b) Phương trình có nghiệm là  khi nên b sai.

c) Phương trình có nghiệm khi nên c sai.





d) Ta có  nên . Dưạ vào đường tròn lượng giác ta thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt trên  khi .
[image: Ảnh có chứa vòng tròn, hàng, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]


Câu 74: Cho phương trình lượng giác , trong đó  là tham số. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a)  là nghiệm của phương trình khi và chỉ khi .


b) Khi  phương trình có tập nghiệm là .


c) Tập các giá trị của  để phương trình có nghiệm là .


d) Khi  phương trình có 6 nghiệm trong đoạn .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Đúng


Cho phương trình lượng giác , trong đó  là tham số. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) là nghiệm của phương trình  nên mệnh đề đúng.

b) Với  phương trình trở thành:


 nên mệnh đề đúng.

c).

Phương trình trên có nghiệm  nên mệnh đề sai.

d)Với  phương trình trở thành:


 với .

Theo bài ra .


Mà  nên .

Suy ra phương trình có 6 nghiệm trong đoạn  nên mệnh đề đúng.

Câu 75: Cho phương trình  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
a) Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình đã cho trên đường tròn lượng giác là 4.

b) Phương trình đã cho có 2 nghiệm trên khoảng 


c) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho trên khoảng bằng .

d) Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên khoảng 
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Đúng


Phương trình 

Biểu diễn nghiệm  trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí.

Biểu diễn nghiệm  trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí.
[bookmark: _GoBack][image: Ảnh có chứa trăng, màu đen, bóng tối, Vật thể thiên văn  Mô tả được tạo tự động]

a) Đúng: Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là 4.


b) Đúng: Phương trình đã cho có 2 nghiệm trên khoảng là 


c) Sai: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho trên khoảng bằng .


d) Đúng:Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên khoảng là 

Câu 76: Phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a)  là một nghiệm của phương trình.

b) Tập nghiệm của phương trình là .

c) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là .


d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình bằng .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Đúng


Phương trình .


a) Với  ta có  nên mệnh đề đúng.

b) 
Suy ra b) sai.


c) Với  thì nghiệm dương nhỏ nhất là .


Với  thì nghiệm dương nhỏ nhất là .
Nên c) đúng.



d) Với , các nghiệm thuộc đoạn  là .



Với , các nghiệm thuộc đoạn  là.


Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình là .
Suy ra d) đúng.

[bookmark: _Hlk160180936]Câu 77: Cho phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a)  là một nghiệm của phương trình.

b) Phương trình có nghiệm .

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là 


d) Tổng các nghiệm của phương trình thuộc nửa khoảng bằng .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Đúng


a) Thay  thỏa mãn phương trình. Mệnh đề đúng.

b) 
Mệnh đề sai.


c) Với . Nghiệm âm lớn nhất là 


Với . Nghiệm âm lớn nhất là 


Với . Nghiệm âm lớn nhất là 
Mệnh đề đúng

d) Theo ý trên ta thấy phương trình có nghiệm: 

TH 1: Với 

TH 2: 

TH 3: 

Câu 78: Phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a)  là một nghiệm của phương trình.

b) Tập nghiệm của phương trình là .

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là .


d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình bằng .
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Sai

Phương trình .


a) Với  ta có  nên mệnh đề đúng.
b)


Suy ra b) sai.


c) Với  thì nghiệm âm lớn nhất là .


Với  thì nghiệm âm lớn nhất là .
Nên c) đúng.



d) Với , các nghiệm thuộc đoạn  là .



Với , các nghiệm thuộc đoạn  là.


Tổng các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình là .
Suy ra d) sai.

Câu 79: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình 

Ở đây, thời gian  tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Tại thời điểm  là vật có li độ 

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm 

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là giây.
d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.
Lời giải
a.Đúng b.Sai c.Đúng d.Sai

a) Đúng.


b) Sai. Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm  sao cho .

c) Đúng. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm 
d) Sai.

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó .

Xét phương trình  ta có:




Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là  hay 

.


Mà  nên .
Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

Câu 80: Cho phương trình . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:


a) Đặt  thì phương trình có dạng .

b) Phương trình có nghiệm .

c) Tập nghiệm của phương trình là .

d) Phương trình có 5 nghiệm thuộc khoảng .
Lời giải
a.Đúng b.Đúng c.Sai d.Sai


a) Đặt  thì phương trình có dạng  nên là mệnh đề đúng.


b) Thay  vào phương trình ta thấy 2 vế bằng nhau  nên mệnh đề đúng.

c) Đặt 

Khi đó phương trình có dạng: 

Với 

Vậy phương trình có nghiệm: .
Nên mệnh đề sai

d) Theo ý trên ta thấy phương trình có nghiệm: 


TH 1: 

Vì 


TH 2: 

Vì 

Vậy phương trình có 4 nghiệm thuộc khoảng .
Nên mệnh đề sai.
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